
Đvt: đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Mầm non 0 0 0 0 0 0

II Tiểu học 84.700.000 11 55 15.840.000 5.500.000 84.700.000

Trường TH số 1 Phước Hiệp 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

1 Lê Thị Tính 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

Trường TH số 1 Phước An 7.700.000 1 5 1.440.000 500.000 7.700.000

2 Võ Văn Phấn 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

Trường TH số 2 Phước An 23.100.000 3 15 4.320.000 1.500.000 23.100.000

3 Nguyễn Khánh Ly 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

4 Nguyễn Văn Thịnh 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

5 Lê Thành Trung 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

Trường TH số 1 Phước Thành 30.800.000 4 20 5.760.000 2.000.000 30.800.000

6 Cao Ngọc Thủy Tiên 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

7 Nguyễn Văn Nghĩa 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

8 Võ Tường Linh 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

9 Bùi Gia Nguyên 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

Trường TH số 2 Phước Thành 7.700.000 1 5 1.440.000 500.000 7.700.000

10 Nguyễn Ngọc Thiện 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

Trường TH số 2 TT Tuy Phước 7.700.000 1 5 1.440.000 500.000 7.700.000

11 Nguyễn Trần Nhật Na 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

III THCS 23.100.000 3 15 4.320.000 1.500.000 23.100.000

Trường THCS Phước Thành 7.700.000 1 5 1.440.000 500.000 7.700.000

12 Hồ Minh Hòa 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

Trường THCS Phước An 7.700.000 1 5 1.440.000 500.000 7.700.000

13 Trương Nữ Minh Thư 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

Trường THCS số 2 Phước Sơn 7.700.000 1 5 1.440.000 500.000 7.700.000

14 Nguyễn Thị Như Ý 7.700.000 1 5,0 1.440.000 500.000 7.700.000

TỔNG CỘNG 107.800.000 14 70 20.160.000 7.000.000 107.800.000

PHỤ LỤC VIII

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH

HƯỞNG HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN , ĐỒ DÙNG HỌC TẬP THEO THÔNG 

TƯ LIÊN TỊCH  SỐ 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC HKII NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND  ngày       /     /2024 của UBND huyện)

Stt Đơn vị

Tổng cộng  kinh phí học 

bổng và hỗ trợ kinh phí  

để mua sắm phương 

tiện, đồ dùng học tập 

Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập HKII năm 2023-2024

Ghi

 chú

Tổng cộng dự toán hỗ 

trợ học bổng và đồ dùng 

học tập (từ ngày 

01/01/2024 đến 

31/05/2024)

Số lượng học 

sinh học kỳ II 

năm học 2023-

2024

Số tháng (tính 

từ 01/01/2024 

đến 31/05/2024

Mức hỗ trợ học bổng 

(80% MLCS/  người/  

tháng)

Mức hỗ trợ phương 

tiện, đồ dùng học tập 

(500.000 đ/học kỳ/người)
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